
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TĨNH THẢI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/Ị^ /2023/QĐ-lJBND Thải Bình, ngày/ịx thảng^o năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đỗi, bổ sung một sỗ điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa
bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND

ngày 15 tháng 10 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đẩỉ, bố sung một sỗ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6

năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bể sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giả ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP. ngày 06 thảng 8 năm 2013 của Chính

phủ Quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
Căn cứ Thông tư số 38/20]4/TT-BTC ngày 28 thảng 3 nẵm 2014 của Bộ Tài

chỉnh hưởng dẫn một sổ điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8
năm 20Ỉ3 của Chỉnh phủ Quy định chỉ tiết thi hành một sỗ điều của Luật Giả về
thẩm định giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 236/TTr-STC
ngày 27 tháng 7 năm 2023 và Vãn bản số 2686/STC-QLGCS ngày 02 tháng 10
năm 2023.

QUYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về
giá trên địa. bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết đinh số
26/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
"Điều 13. Hoạt động thẩm định giá của Nhà nước
1. Tài sản mà Nhà nước phải thẩm định giá thuộc trường hợp quy định tại

điểm a, b và c Ichoản 1 Điều 23 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày Oố tháng 8 năm
\



2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về ữiẩm
định giá (Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Trường hợp mua sắm tài sản công dưới đây, sau khi đã thuê doanh nghiệp
thẩm định giá phải có kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
cụ thể:

a) Tài sản mua sắm nhằm duy trì hoạt động ứiưòng xuyên sử dụng nguồn chi
thường xuyên ngân sách nhà nước ứieo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ
quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cả nguồn bổ sung trong năm) có giá ữị đơn chiếc
từ 100 triệu đồng trở lên.

b) Tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh (trừ thuốc) do
đơn vị mua sắm tập trung của tủih thực hiện có giá trị đơn chiếc từ 100 ừiệu đồng
trở lên.

Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có tìiẩm quyền là một trong các
căn cứ để đơn vị được giao mua sắm tài sản xác định giá gói ứiầu khi lập và trình
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà ứiầu để tổ chức thực hiện
mua sắin theo quy định.

3. Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính ừị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
khác được tìiành lập theo quy định của pháp luật về hội sử dụng kinh phí ngân sách
cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thuê đơn vị
có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực thẩm định giá thực hiện thẩm định
giá đối với tài sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều này (trừ các trường họp phải
thực hiện thẩm định giá ứieo phân công của cơ quan nhà nước có ứĩẩm quyền quy
định tại Điều 14 quy định này).

4. Việc tổ chức ứiực hiện ứiẩm định giá ứieo quy định tại khoản 2 Điều này
không áp dụng đối với các trường hợp:

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị thuộc dự án đầu tư;
- Mua sắm trang ứiiết bị, phương tiện đặc tíiù, chuyên dùng cho quốc phòng,

an ninh;
- Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài để phục vụ hoạt động

thường xuyên của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
- Mua các loại thuốc áp dụng ứieo quy đinh của Luật Dược số

105/2016/QH13 ngày 06 tíiáng 4 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn tíii hành;
các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay tíiế (nếu có).

- Mua sắm ừang thiết bị y tế tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng
11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và các vãn bản hương
dẫn của Bộ Y tế và các vãn bản sửa đổi, bổ sung, tíiay thế (nếu có) (bao gồm cả các
tru'ờng họp mua sắm tài sản là thiết bị, vật tư thay thế, sửa chữa).



- Mua sắm tài sản để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ áp dụng
theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc
ừiến khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước và
các vãn bản sửa đối, bổ sung, thay thế (nếu có)".

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
"Điều 14. Phân công trách nhỉệm thẩm định giá
1. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 13 quy định này:
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định giá thực hiện theo quy định của

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác của pháp luật có
liên quan.

2. Đối với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 13 quy định này:
a) Sở Tài chính thực hiện thẩm định giá nhà nước đối với:
- Tài sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 quy địxih này (ừừ tài sản là

máy móc thiết bị chuyên dùng và máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung) được
mua sắm, sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách cấp tỉnh có giá trị đơn chiếc từ 500
triệu đồng trở lên;

- Tài sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 quy định này (trừ các trường
họp do Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm định giá quy định tại
điểm c, điểm d khoản này).

b) Cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện thẩm định giá nhà nước đối với:
- Tài sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 quy định này có giá ữị đơn chiếc

dưới 500 triệu đồng của đơn vị mình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực ứiuộc;
- Tài sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 quy định này là máy móc thiết

bị chuyên dùng và máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung (bao gồm cả các
ừường họp mua sắm tài sản là thiết bị, vật tư thay thế, sửa chữa) có giá tiỊ đơn chiếc
từ 500 ừiệu đồng ừở lên của đơQ vị mình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tíiuộc.

c) Sở Y tế ứiực hiện thẩm định giá nhà nước đối với tài sản quy định tại
điểm b khoản 2 Điều 13 quy định này trong ừường hợp Sở Y tế hoặc các đơn vị
trực thuộc Sở Y tế được giao là đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm định giá nhà nước đối với tài sản
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 quy định này trong trường họp Sở Giáo dục
và Đào tạo hoặc các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao là đơn vị
mua sắm tập trung của tỉnh.

đ) ủy ban nhân dân cấp huyện (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
ữong ữường họp được ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền) tổ chức thực hiện ữiẩm
định giá nhà nước đối với tài sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 quy định này
được mua sắm, sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách cấp huyện, cấp xã".



Điều 2. Hỉêu lưc thi hành
•  •

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2023.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở, Thủ

trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm ứii
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra vãn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường ừực Tĩnh ủy;
- Thường ừực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tinh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế tinh;
- Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tĩnh;
-LĐ\T UBND tỉnh;
-Lưu: VT,KHTC. .

[. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TICH

íguyêh Khăc Thận
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